
STT Nội dung ĐVT SL Mức thu Ghi chú

I Kinh phí đảm bảo 218,000

1 Tiền phòng ở SV 1 150,000

Sinh viên có giấy xác nhận đang ở KTX Ngoại

ngữ hoặc KTX Mễ Trì không phải đóng tiền

phòng ở

2
Tiền sử dụng dịch vụ bình

nóng lạnh
SV 1 68,000 Áp dụng theo mức thu mùa đông

II Kinh phí khác 3,568,000

1
Tiền giặt là quân trang cuối

khóa
SV 1 30,000

Trung tâm thực hiện thu hộ - chi hộ:

Mỗi SV được mượn 2 bộ quần áo + 01 mũ, 01

chăn, 01 màn, 01 chiếu, 01 ghế nhựa.

2
Tiền đưa, đón sinh viên 02

lượt đi và về
SV 1 140,000

Trung tâm thực hiện thu hộ - chi hộ:

Đón: Hà Nội - Hòa Lạc

Trả: Hòa Lạc – Hà Nội

Trung tâm không thực hiện hoàn trả lại kinh

phí trong trường hợp sinh viên tự đảm bảo

phương tiện khi đi hoặc về

3 Tiền điện SV 1 90,000

Trung tâm thực hiện thu hộ - chi hộ:

1. Đầu khóa trung tâm thực hiện tạm thu số

tiền điện 32.000 đồng/sv. 

2. Cuối khóa, Trung tâm quyết toán theo số

điện thực tế bình quân từng sinh viên sử dụng

trên cơ sở mức thu tiền điện, theo quy định

của Nhà nước cộng thêm 5% hao tổn.

4 Tiền nước SV 1 80,000

Trung tâm thực hiện thu hộ - chi hộ:

1. Đầu khóa trung tâm thực hiện tạm thu đầu

khóa số tiền nước 31.500 đồng/sv.

2. Cuối khóa, Trung tâm quyết toán theo số

nước thực tế bình quân từng sinh viên sử dụng

trên cơ sở mức giá 13.700đ/số (đã bao gồm

5% thuế GTGT, 5% phí hao tổn và 10% phí

bảo vệ môi trường).

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

Giảng dạy và kinh phí đảm bảo đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Số lượng và thời gian dự kiến: 1800sv học từ 27/11/2023 đến 7/1/2024 (học tập trung 42 ngày)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDQP & AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Nội dung ĐVT SL Mức thu Ghi chú

5 Tiền ăn cho khóa học SV 1 3,228,000

1. Đơn vị cung cấp suất ăn trực tiếp thu tiền

của người học với mức thu: 78.000

đồng/ngày/sv với cơ cấu bữa ăn: 18.000

đồng/bữa sáng, 30.000 đồng/bữa trưa, bữa tối. 

2. Đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện tạm thu

đầu khóa số tiền 1.044.000 đồng. Số tiền quyết

toán trên cơ sở số bữa ăn thực tế của sinh viên.

Số tiền ăn thừa sẽ được hoàn trả trước khi

người học lên xe về trường.

Tổng 3,786,000

            Số tiền bằng chữ: Ba triệu bảy trăm tám mươi sáu ngàn đồng chẵn./.

2/2


